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ĐỀ 2 
PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn:  

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đáp 

án 
A B C C 

A C A B C D B D 

 

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai:  

Câu 13 14 15 

a) Đ S Đ 

b) Đ Đ Đ 

c) S Đ S 

d) Đ S S 

Chú ý: Mỗi câu làm đúng 1 ý chỉ được 0,1 điểm, đúng 2 ý được 0,25 điểm, đúng 3 ý được 0,5 

điểm và đúng cả 4 ý thì được 1 điểm. 

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn: (mỗi ý đúng 0,25 điểm) 

Câu 16.  Điện tích âm (-) 

Câu 17. 3,2A 

PHẦN IV: Tự luận. Viết câu trả lời hoặc lời giải cho các bài tập sau 

 Nội dung Điểm 

Câu 20 a. Vẽ đúng sơ đồ mạch điện 0,5 

b.Chỉ ra2 trong các nguyên nhân sau: 

- Đèn cháy. Cách khắc phục: Thay mới 

- Pin hết. Cách khắc phục: Thay mới 

- Dây nối bị đứt ngầm. Cách khắc phục: Nối lại hoặc thay dây khác 

- Công tắc tiếp xúc không tốt. Cách khắc phục: Sửa lại chố tiếp xúc 

hoặc thay công tắc khác. 

Mỗi ý đúng 0,25đ 

0,5 

 

 

 

 

Câu 21 a. NaOH là base,  

NaOH là base tan  

0,25 

0,25 

b. Oxide là CaO  

CaO     +     HCl    CaCl2      + H2O 

0,25 

   0,25  

Câu 22 a. Chức năng: Hệ thần kinh ở người có chức năng điều khiển, điều 

hòa và phối hợp hoạt động của các cơ quan, hệ cơ quan trong cơ 

thể thành một thể thống nhất. 

- Cấu tạo: Hệ thần kinh ở người gồm hai bộ phận là bộ phận 

trung ương (gồm não và tủy sống), bộ phận ngoại biên (gồm các 

dây thần kinh và hạch thần kinh).  

0,5 

 

 

 

 

  0,25 

b.Nghiêṇ ma túy làm gia tăng các tệ nạn xã hội như: Lừa đảo, 

trộm cắp, giết người, mại dâm, băng nhóm,… dâñ tới mất trâṭ tư ̣

an toàn xã hôị. 

0,25 
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